
 
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Thị Hằng 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 Đạo đức Em biết ơn người có công với quê hương đất nước (Tiết 1) SGK, đồ dùng học tập 

2 English 
E5:  Unit 1_ Lesson 4 _ SB & WB 
E6:  Unit 1: Developing speaking: WB p.18 

HS Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng 
dụng "Khan Academy" và đăng nhập vào app 
bằng tài khoản Google trường cấp. 3 English 

4  GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động 

Mang bình nước 

5 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động 

Mang bình nước 

6 Toán Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực 
hiện. 

SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

7 Tiếng Việt Đọc: Quà sinh nhật. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

8 Math Khan maths: Add decimals  
Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng dụng 
"Khan Academy" và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường cấp. 



 
 

 
 

9 Math Add decimals 
Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng dụng 
"Khan Academy" và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường cấp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

1 English 

E5:  Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB  
E6:  Unit 1: Developing writing: SB p.19 

E6:  HS mang đầy đủ sách vở, soạn trước bài 
và đem tablet 

2 English 

3 Toán Em làm được những gì? SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

4  STEAM PBL Du hành đến trung tâm Trái đất Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

5 STEAM PBL Du hành đến trung tâm Trái đất Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

6 Tiếng Việt Đọc: Quà sinh nhật. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

7 Tiếng Việt LTVC: Từ đa nghĩa. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

8 KNS Nói về bản thân – Đặc điểm của em (tiếp theo) Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

9 LS & ĐL Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam  

Thứ Tư 
Wednesday 
(10/09/25) 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu quê em ( buổi 1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu quê em ( buổi 1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 



 
 

 
 

3 Khoa học Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất (T3)  

4  English (Expat) E5:  Reading & Language art G4: Unit 1_Lesson 2 
E6:  Reading & Language art G5: Unit 1_Lesson 3 
Khan Math: Lesson 3 

E5:  HS mang TBĐT 
E6:  HS mang đầy đủ sách vở, soạn trước bài 
và đem tablet 5 English (Expat) 

6 Toán Em làm được những gì? SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

7 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

8 Tiếng Việt Đọc: Tiếng vườn.  

9 LS&ĐL Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam  

Thứ Năm 
Thursday 
(11/09/25) 

1 English (Expat) E5:  Unit 2_ Lesson 1 _ SB & WB 
E6:  Unit 1: Language checkpoint: SB p.20-21 + WB p.20 
& 21 

 

2 English (Expat)  

3 Tin học - CN-KT Thiết kế poster quảng cáo Học tại phòng ICT 

4  Tin học - CN-KT Thiết kế poster quảng cáo Học tại phòng ICT 

5 GTS Đi bằng đôi giày của mình và của bạn (tiếp theo) Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

6 Bơi 
- Bài tập bổ trợ động tác chân 
- Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải. 
- Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 



 
 

 
 

 

7 Bơi 
- Bài tập bổ trợ động tác chân 
- Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải. 
- Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

8 Toán Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

9 Tiếng Việt Nói và nghe: Giới thiệu một chương trình truyền hình 
hoặc một hoạt động dành cho thiếu nhi. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

Thứ Sáu 
Friday 

(12/09/25) 

1 Toán Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

2 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn kết cho bài văn tả phong cảnh. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

3 Khoa học Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch (T1)  

4  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Đường đến trường vui lắm! SGK Âm nhạc 5 

5 Âm nhạc Nhạc cụ Ukulele: Cấu tạo hợp âm Đàn Ukulele 

6 English (Expat) 
E5:  Unit 2_ Lesson 2 _ SB & WB 
E6:  Unit 1: Developing writing: WB p. 19 

 

7 English (Expat)  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


